
DANH SÁCH LINH MỤC VÀ CHỦNG SINH THUYÊN CHUYỂN MỤC VỤ 

Tháng 6 năm 2016 (cập nhật ngày 22/04/2016) 

 

Stt 
Tên thánh – 

Họ tên 
Nơi chuyển đi Nơi chuyển đến Ghi chú 

01 

Cha Phêrô 

Phan Kim 

Huấn 

Nt. Dư Ba, xã Tuy Lộc, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ 

Giáo điểm Séo Xin 

Chải, xã San Thàng, tp. 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Phục vụ giáo dân tỉnh 

Lai Châu 

02 

Cha Giuse 

Nguyễn Văn 

Tuyến 

Nt. Trại Vàng, xã Đông 

Yên, huyện Quốc Oai, 

tp. Hà Nội 

Nt. Dư Ba, xã Tuy Lộc, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ 

Kiêm nhiệm Phượng 

Vĩ, Văn Thê, Khổng 

Tước & Văn Bán 

03 

Cha Giuse 

Nguyễn Văn 

Úy 

Nt. Sơn Lộc, phường 

Trung Sơn Trầm, thị xã 

Sơn Tây, tp. Hà Nội 

Nt. Trại Vàng, xã Đông 

Yên, huyện Quốc Oai, 

tp. Hà Nội 

 

04 

Cha Giuse 

Nguyễn Văn 

Hùng 

Tòa Giám mục Sơn 

Tây, 70 Lê Lợi, thị xã 

Sơn Tây, tp. Hà Nội 

Nt. Sơn Lộc, phường 

Trung Sơn Trầm, thị xã 

Sơn Tây, tp. Hà Nội 

Giáo xứ Sơn Lộc trực 

thuộc Tòa Giám mục 

05 

Cha Giuse 

Nguyễn 

Ngọc Ngoạn 

Nt. Hạ Hiệp, xã Liên 

Hiệp, huyện Phúc Thọ, 

tp. Hà Nội 

Giáo xứ Điện Biên 
Phục vụ giáo dân tỉnh 

Điện Biên 

06 

Cha Phêrô 

Nguyễn Văn 

Hùng 

Nt. Yên Khoái, xã 

Thụy An, huyện Ba Vì, 

tp. Hà Nội 

Giáo xứ Điện Biên 
Phó xứ cho cha Giuse 

Nguyễn Ngọc Ngoạn 

07 

Cha Giuse 

Nguyễn Viết 

Hiệp 

Nt. Nỗ Lực, xã Thụy 

Vân, tp. Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ 

Nt. Đường Hồng, xã 

Thanh Đa, huyện Phúc 

Thọ, tp. Hà Nội 

Kiêm nhiệm các giáo 

xứ Hạ Hiệp, Bến Thôn 

và Dị Nậu 

08 
Cha Giuse Lê 

Ngọc Nghi 

Nt. Chiêu Ứng, xã Sơn 

Cương, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ 

Nt. Nỗ Lực, xã Thụy 

Vân, tp. Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ 

Kiêm nhiệm Tiên Cát, 

Vĩnh Hóa, Tiên Kiên 

và Thạch Sơn 

09 

Cha Gioakim 

Đinh Văn 

Hợp 

Nt. Tân Quang, xã Tân 

Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang 

Nt. Chiêu Ứng, xã Sơn 

Cương, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ 

 

10 

Cha Phalô 

Nguyễn 

Quốc Anh 

Nt. Bãi Dòng, xã Xuân 

Huy, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ 

Nt. Tân Quang, xã Tân 

Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang 

Phục vụ giáo dân tỉnh 

Hà Giang  

11 
Cha Phêrô Lã 

Công Viên 

Nt. Ngô Xá, xã Ngô 

Xá, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ 

Nt. Đồng Cạn, thị trấn 

Yên Lập, huyện Yên 

Lập, tỉnh Phú Thọ 

    

12 

Cha Giuse 

Nguyễn Chí 

Thanh 

Nt. Yên Bình, xã Yên 

Bình, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 

Nt. Ngô Xá, xã Ngô Xá, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ 

 

13 

Cha Giuse 

Nguyễn Văn 

Hạnh 

Nt. Phượng Vĩ, xã 

Phượng Vĩ, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ 

Nt. Bằng Giã, xã Bằng 

Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh 

Phú Thọ 

 

14 

Cha Giuse 

Đỗ Công 

Tiếu 

Nt. Ro Lục, xã Hương 

Lung, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ 

Nt. Mộ Xuân, xã Xuân 

An, huyện Yên Lập, tỉnh 

Phú Thọ 

 

15 
Cha Micae 

Lê Văn Hồng 

Nt. Mộ Xuân, xã Xuân 

An, huyện Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ 

Nt. Phụng Thượng, xã 

Đông Thành, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

Kiêm nhiệm Đồng Xa 



16 

Cha Giuse 

Đỗ Ngọc 

Tháp 

Tòa giám mục Sơn 

Tây, 70 Lê Lợi, thị xã 

Sơn Tây, tp. Hà Nội 

Nt. Phượng Vĩ, xã 

Phượng Vĩ, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ 

Phó đặc trách, dưới sự 

đồng hành của cha 

Giuse Nguyễn Văn 

Tuyến 

17 
Cha Giuse 

Cấn Đức Lộc 

Nt. Xóm Bướm, xã 

Tiên Kiên, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ 

Nt. Vân Thê, xã Phượng 

Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ 

Phó đặc trách Vân Thê 

và Khổng Tước, dưới 

sự đồng hành của cha 

Giuse Nguyễn Văn 

Tuyến 

18 

Cha Giuse 

Nguyễn Văn 

Thịnh 

Nt. Phú Nghĩa, xã Phú 

Đông, huyện Ba Vì, tp. 

Hà Nội 

Nt. Mông Sơn, xã Mông 

Sơn, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 

Phó đặc trách, dưới sự 

đồng hành của cha 

Giuse Nguyễn Đình 

Tuyến 

19 

Cha Đaminh 

Nguyễn Văn 

Lưu 

Nt. Vân Thê, xã Hà 

Lộc, thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ 

Nt. Bảo Ái, xã Bảo Ái, 

huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái 

Phó đặc trách, dưới sự 

đồng hành của cha 

Giuse Nguyễn Đình 

Tuyến 

20 

Cha Micae 

Nguyễn Tiến 

Quang  

Nt. Mông Sơn, xã 

Mông Sơn, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái 

Nt. Cần Kiệm, xã Cần 

Kiệm, huyện Thạch 

Thất, tp. Hà Nội 

 

21 

Cha Giuse 

Nguyễn 

Xuân Trường 

Nt. Sơn Lộc, phường 

Trung Sơn Trầm, thị xã 

Sơn Tây, tp. Hà Nội 

Nt. Phú Nghĩa, xã Phú 

Đông, huyện Ba Vì, tp. 

Hà Nội 

Phó đặc trách, dưới sự 

đồng hành của Đức 

Cha Anphong Nguyễn 

Hữu Long 

22 
Cha Giuse 

Vũ Thế  Bảy 

Nt. Cần Kiệm, xã Cần 

Kiệm, huyện Thạch 

Thất, tp. Hà Nội 

Nt. Yên Bình, xã Yên 

Bình, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 

Phó đặc trách Yên 

Bình và Bạch Hà, dưới 

sự đồng hành của cha 

Giuse Kiều Oanh 

23 
Thầy Giuse 

Hồ Đăng Thi 

Nt. Nỗ Lực, xã Thụy 

Vân, tp. Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ 

Nt. Bạch Hà, xã Bạch 

Hà, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 

Giúp mục vụ, dưới sự 

đồng hành của cha 

Giuse Kiều Oanh 

24 
Thầy Giuse 

Đỗ Lục Huấn 

Nt. Hà Thạch, xã Hà 

Thạch, thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ 

Nt. Bãi Dòng, xã Xuân 

Huy, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ 

Giúp mục vụ, dưới sự 

đồng hành của cha 

Ignatio Nguyễn Quang 

Triều 

25 
Thầy Phêrô 

Tạ Duy Tài 

Nt. Thanh Lâm,  thị 

trấn Thanh Thủy, 

huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ 

Nt. Ro Lục, xã Hương 

Lung, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ 

Giúp mục vụ dưới sự 

đồng hành của cha 

Giuse Kiều Thống 

26 

Thầy Giuse  

Nguyễn 

Quốc Thịnh 

Tòa giám mục Sơn 

Tây, 70 Lê Lợi, thị xã 

Sơn Tây, tp. Hà Nội 

Nt. Trại Vàng, xã Đông 

Yên, huyện Quốc Oai, 

tp. Hà Nội 

Giúp mục vụ, dưới sự 

đồng hành của cha 

Giuse Nguyễn Văn Úy 

27 

Thầy Giuse 

Nguyễn 

Công Bình 

Nt. Phú Hữu, xã Tân 

Xã, huyện Thạch Thất, 

tp. Hà Nội 

Nt. Yên Khoái, xã Thụy 

An, huyện Ba Vì, tp. Hà 

Nội 

Giúp mục vụ, dưới sự 

đồng hành của Đức 

Cha Anphong Nguyễn 

Hữu Long 

28 
Thầy Giuse 

Đỗ Đình Tôn 

Tòa giám mục Sơn 

Tây, 70 Lê Lợi, thị xã 

Sơn Tây, tp. Hà Nội 

Nt. Nỗ Lực, xã Thụy 

Vân, tp. Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ 

Giúp mục vụ, dưới sự 

đồng hành của cha 

Giuse Lê Ngọc Nghi 

 


